
DANH SÁCH 

Vận động viên, học sinh Đội tuyển tỉnh, Đội tuyển trẻ tỉnh,  

Đội tuyển năng khiếu tỉnh năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-SVHTTDL ngày 05 tháng 01 năm 2023  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng) 

 

1.  Đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh: (125 VĐV) 

Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 
Đội tuyển 

1. Đội tuyển Điền kinh (15 người) 

1  Triệu Văn  Vinh Nam Lớp 7, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển Tỉnh 

2  Hoàng Ngọc Linh Nữ Lớp 9, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển Tỉnh 

3  Hoàng  Thanh Thiên Nam Lớp 11A8, Trường THPT Thành Phố Đội tuyển Tỉnh 

4  Hoàng  Bích Vương Nữ Lớp 8, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển Tỉnh 

5  Lý Mùi  Sâu Nữ Lớp 9, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển Tỉnh 

6  Hoàng Thị Kim Nhị Nữ Lớp 7, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển Tỉnh 

7  Lò Hồng Lan Nữ Lớp 11A8, Trường THPT Thành Phố Đội tuyển Tỉnh 

8  Triệu Thị Bình Nữ Lớp 9, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển Tỉnh 

9  Lý Thị Phương Nữ Lớp 8, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển Tỉnh 

10  Triệu Thị Pham Nữ Lớp 9, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển Tỉnh 

11  Lương Sơn Bằng Nam Lớp 8, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

12  Triệu Thị Hòa   Nữ  Lớp 11, Trường THPT thị trấn Bảo 

Lạc, huyện Bảo Lạc 
Đội tuyển trẻ 

13  Lương Thị Diên Nữ 
 Lớp 11, Trường THPT thị trấn Bảo 

Lạc, huyện Bảo Lạc 
Đội tuyển trẻ 

14  Triệu Thị Huyền Nữ 
 Lớp 11, Trường THPT thị trấn Bảo 

Lạc, huyện Bảo Lạc 
Đội tuyển trẻ 

15  Lục Thị Huệ Nữ 
 Lớp 6, Trường THCS Cô Ba, huyện 

Bảo Lạc 
Đội tuyển trẻ 
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 
Đội tuyển 

2. Đội tuyển Bóng rổ (08 người) 

16  Hoàng Phan Vân Anh Nữ Lớp 11A1, Trường THPT Thành Phố  Đội tuyển Tỉnh 

17 Đỗ Phương Thảo Nữ Lớp 11A10, Trường THPT Thành 

Phố  
Đội tuyển Tỉnh 

18 Nông Thùy Dương Nữ Lớp 11A4, Trường THPT Thành phố  Đội tuyển Tỉnh 

19 Phùng Yến Vy Nữ Lớp 11A3, Trường THPT Thành Phố  Đội tuyển Tỉnh 

20 Dương Thùy Trang Nữ Lớp 10C, TTGDTX Thành Phố  Đội tuyển trẻ 

21 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ Lớp 10A1, Trường THPT Bế Văn 

Đàn 
Đội tuyển trẻ 

22 Vương Thủy Tiên Nữ Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

23 Lù Thị Mai Nữ Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

3. Đội tuyển Cầu lông (10 người) 

24 Trần Đông Đông Nam Lớp 9, Trường THCS Hòa Chung Đội tuyểnTỉnh 

25 Phạm Duy Thái Nam Lớp 9, Trường THCS Hợp Giang Đội tuyểnTỉnh 

26 Hoàng Bảo Trinh Nữ Lớp 6, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

27 Đặng Vân Anh Nữ Lớp 6, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

28 Hoàng Mai Hoa Nữ Lớp 5, Trường Tiểu học Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

29 
Âu Thị Quỳnh 

Phương 
Nữ Lớp 5, Trường Tiểu học Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

30 Đàm Phương Thảo Nữ Lớp 6, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

31 Nông Thị Liên Nữ Lớp 6, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

32 Nguyễn Tuấn Dũng Nam Lớp 5, Trường Tiểu học Hợp Giang Đội tuyển trẻ 

33 Đặng Hồng Phong Nam Lớp 5, Trường Tiểu học Hợp Giang Đội tuyển trẻ 

4. Đội tuyển Khiêu vũ thể thao (18 người) 
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 
Đội tuyển 

34 Phan Hoài Anh Nữ 11A4, Trường THPT Thành phố Đội tuyểnTỉnh 

35 Phạm Phương Anh Nữ 
Lớp 8, Trường THCS Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn 
Đội tuyểnTỉnh 

36 Đỗ Phương Vy Nữ 
Lớp 10, Trường THPT Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn 
Đội tuyểnTỉnh 

37 Nguyễn Hoàng Lan Nữ 
Lớp 10, Trường THPT Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn 
Đội tuyểnTỉnh 

38 Dương Thị Hoà Lâm Nữ 
Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên 

TP CB 
Đội tuyểnTỉnh 

39 Phạm Hải Yến Nữ 
Lớp 4, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn 
Đội tuyểnTỉnh 

40 Trần Hải Linh Nữ 
Lớp 5C, Trường Tiểu học Tam 

Thanh, Thành phố Lạng Sơn 
Đội tuyểnTỉnh 

41 Lương Bích Lan Nữ 
Lớp 4, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn 
Đội tuyểnTỉnh 

42 Nguyễn Anh Tuấn Nam Tự do Đội tuyểnTỉnh 

43 Trần Thanh Trúc  Nữ Lớp 9A, Trường THCS Sông Hiến Đội tuyểnTỉnh 

44 Nại Bế Dương  Nam Lớp 4C, Trường Tiểu học Hợp Giang Đội tuyểnTỉnh 

45 Sầm Thị Lan Hương Nữ Tự do Đội tuyểnTỉnh 

46 Thân Diệp Linh Chi Nữ 
Lớp 5, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn 
Đội tuyểnTỉnh 

47 Đỗ Diệu Hương  Nữ 
Lớp 4, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn 
Đội tuyểnTỉnh 

48 Mông Ngọc Sa Phi Nữ Đại học Đội tuyển Trẻ 

49 Hoàng Ngọc Hà Nữ Đại học Đội tuyển Trẻ 

50 Nguyễn Đình Bảo  Nam Lớp 2C, Trường Tiểu học Hợp Giang Đội tuyển Trẻ 

51 Bế Ngân Hà  Nữ Lớp 3A, Trường Tiểu học Hợp Giang Đội tuyển Trẻ 

5. Đội tuyển Pencak Silat (20 người) 

52 Tô Trọng Đại Nam 

Lớp 12, Trường phổ thông năng khiếu 

Olympic, Thành phố Từ Sơn, Bắc 

Ninh 

Đội tuyểnTỉnh 
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 
Đội tuyển 

53 Nông Hải Vân Nữ Lớp 8B Trường THCS Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

54 Phạm Tiến Thành Nam Lớp 12A5, Trường THPT Thành Phố  Đội tuyểnTỉnh 

55 Trương Hoài Nam Nam Lớp 9B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

56 Hoa Thị Ngọc Ánh Nữ Lớp 11A, TTGDTX Thành phố Đội tuyểnTỉnh 

57 Đặng Đức Tuyên Nam Lớp 9D, Trường THCS Hợp Giang Đội tuyểnTỉnh 

58 Hoàng Thị Thu Hiền Nữ Lớp 11A, TTGDTX Thành phố Đội tuyểnTỉnh 

59 Thào A Hải Nam Lớp 8B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

60 Trần Triệu Vy Nữ Lớp 9C, Trường THCS Hợp Giang Đội tuyển Tỉnh 

61 Trịnh Thị Thanh Nữ Huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng Đội tuyển Tỉnh 

62 Bùi Thị Thanh Trúc Nữ Thành phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

63 Bùi Thị Thanh Mai Nữ Thành phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

64 Trương Thị Hương Nữ Thành phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

65 Nguyễn Thị Giang Nữ Thành phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

66 Nguyễn Bảo Yến Nữ Thành Phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

67 Tô Vĩnh Lộc Nam Thành Phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

68 Nông Đình Triệu Nam Thành Phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

69 Lục Thị Như Nữ Lớp 7A Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

70 Lê Minh Ngọc Nam Lớp 8B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

71 Lương Huy Hoàn Nam Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

6. Đội tuyển Muay (08 người) 

72 Dương Thị Hương Nữ Lớp 11A, TTGDTX Thành phố Đội tuyểnTỉnh 

73 Phụng Mùi Nhình Nữ Lớp 11A, TTGDTX Thành phố Đội tuyểnTỉnh 
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 
Đội tuyển 

74 Nông Ngọc Sơn  Nam Lớp 11A5, Trường THPT Thành Phố Đội tuyểnTỉnh 

75 Phủng Vần Ên Nam Lớp 8B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

76 Vương Trí Hải Nam Lớp 9B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

77 Triệu Thu Thủy Nữ Lớp 9B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

78 Nguyễn Thị Bảo Lâm Nữ Lớp 7A, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

79 
Dương Thị Nguyệt 

Chi 
Nữ Lớp 11A, TTGDTX Thành phố Đội tuyển trẻ 

7. Đội tuyển Quần vợt (05 người) 

80 Nguyễn Thu Hiền Nữ Lớp 7C, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

81 Mông Tô Thủy Diễm Nữ Lớp 7C, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

82 Triệu Trà My Nữ Lớp 8B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

83 
Lăng Lục Phương 

Nhi 
Nữ Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

84 Vương Hà Chi Nữ Lớp 6B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

8. Đội tuyển Kick boxing (16 người) 

85 Nông Quốc Hưng Nam Lớp 12B, TTGDTX Thành phố Đội tuyểnTỉnh 

86 Hoàng Minh Thành Nam Lớp 10B, TTGDTX Thành phố Đội tuyểnTỉnh 

87 Hầu A Hồng Nam Lớp 8B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

88 Nông Trung Dũng Nam Lớp 9D, Trường THCS Hợp Giang Đội tuyểnTỉnh 

89 Triệu Lâm Giang Nữ Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

90 Hoàng Ngọc Châu Nữ Lớp 8B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyểnTỉnh 

91 Nguyễn Hoàng Nhân Nam Thành phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

92 Phạm Võ Thiên Đăng Nam Thành phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

93 Trần Hữu Tâm Nam Thành phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 
Đội tuyển 

94 
Nguyễn Thanh 

Phong 
Nam Thành phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

95 Nông Quỳnh Châm Nữ 
Lớp 7B, Trường THCS Pác Mầu, 

huyện Bảo Lâm 
Đội tuyểnTỉnh 

96 Bế Hà Quốc Anh Nam Lớp 8A, Trường THCS Tân Giang Đội tuyển trẻ 

97 Hoàng Hải Đăng Nam Lớp 6B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

98 Vừ Thị Phương Nữ 
Lớp 7A, Trường THCS Nùng An, 

huyện Bảo Lâm 
Đội tuyển trẻ 

99 Chảo Thị Mẩy Nữ 
Lớp 7C, Trường THCS Pác Mầu, 

huyện Bảo Lâm 
Đội tuyển trẻ 

100 Chang Thị Khơi Nữ 
Lớp 7A, Trường THCS Mông Ân, 

huyện Bảo Lâm 
Đội tuyển trẻ 

9. Đội tuyển Cờ vua (04 người) 

101 
Thẩm Khánh Uyển 

Nhi 
Nữ Lớp 6D, Trường THCS Hợp Giang Đội tuyển trẻ 

102 Sầm Hoàng Ly Nữ Lớp 9H, Trường THCS Hợp Giang Đội tuyển trẻ 

103 Nguyễn Khánh Huyền Nữ Lớp 9I, Trường THCS Hợp Giang Đội tuyển trẻ 

104 
Dương Mạc Hoàng 

Yến 
Nữ Lớp 7B, Trường THCS Đề Thám Đội tuyển trẻ 

10. Đội tuyển Boxing (17 người) 

105 
Hoàng Thị Hương 

Trà     
Nữ  

Trung tâm GDNN, GDTX, Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Đội tuyểnTỉnh 

106 Lý Thị Hương Vị   Nữ  
Trung tâm GDNN, GDTX, Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Đội tuyểnTỉnh 

107 Nguyễn Thị Huệ  Nữ  Thành phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

108 Lò Lần Nghiệp   Nữ 
Trung tâm GDNN, GDTX, Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Đội tuyểnTỉnh 

109 Hoàng Triệu Hải  Nam  Lớp 7B, Trường THCS Tân Giang Đội tuyểnTỉnh 

110 Hoàng Trung Hiếu  Nam  Thành phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 
Đội tuyển 

111 
Nguyễn Thị Phương 

Nga  
Nữ  Thành phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

112 Nguyễn Minh Nhựt  Nam  Thành Phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

113 Mai Thanh Trúc  Nữ Thành Phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

114 Lâm Thị Bạch Tuyết  Nữ  Thành Phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

115 Tô Tùng Lâm  Nam Thành Phố Cao Bằng Đội tuyểnTỉnh 

116 Ma Thị Hải Yến    Nữ  Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

117 Lý Kim Ngọc  Nữ  Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

118 
Vương Thị Tuyết 

Nhi  
Nữ  Lớp 6A, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

119 Hà Việt Tiệp  Nam Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

120 Luân Tấn Phát  Nam  Lớp 5C, Trường Tiểu học Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

121 Luân Tấn Tài  Nam  Lớp 5C, Trường Tiểu học Thị Xuân Đội tuyển trẻ 

11. Đội tuyển Karate (Trùng Khánh) (02 người) 

122 Hoàng Anh Nam 
Lớp 3B, Trường Tiểu học Hùng 

Quốc, huyện Trùng Khánh 
Đội tuyển trẻ 

123 Nông Thủy Tiên Nữ 
Lớp 6, Trường THCS Cao Chương, 

huyện Trùng Khánh 
Đội tuyển trẻ 

12. Đội tuyển Aerobic (02 người) 

124 Hoàng Hương Tràm Nữ 
Trường Tiểu học Mai Long, huyện 

Nguyên Bình 
Đội tuyển trẻ 

125 
Đường Thị Thanh 

Huyền 
Nữ 

Trường Tiểu học Lương Can, huyện 

Hà Quảng 
Đội tuyển trẻ 

          2. Đội tuyển năng khiếu: (160 vận động viên) 

Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 

Ghi 

chú 

1. Đội tuyển năng khiếu Múa (08 người) 

1 Nguyễn Hà Anh Nữ Lớp 7D, Trường THCS Hợp Giang  



 8 

Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 

Ghi 

chú 

2 Nguyễn Hải Anh Nữ Lớp 7D, Trường THCS Hợp Giang  

3 Hoàng Minh Châu Nữ Lớp 7B, Trường THCS Sông Hiến  

4 Đỗ Gia Linh Nữ Lớp 7C, Trường THCS Thị Xuân  

5 Nguyễn Thanh Lam Nữ Lớp 9A, Trường THCS Tân Giang  

6 Nông Gia Hân Nữ Lớp 8B, Trường THCS Tân Giang  

7 Hoàng Thị Thu Thủy Nữ Lớp 7A, Trường THCS Duyệt Trung  

8 Mã Thanh Mai Nữ Lớp 7B, Trường THCS Duyệt Trung  

2. Đội tuyển năng khiếu Mĩ thuật (08 người) 

9 Hoàng Diệp Anh Nữ Lớp 9, Trường THCS Ngọc xuân  

10 Đàm Ngọc Diệp Nữ Lớp 7, Trường THCS Đề thám  

11 Nông Trà My Nữ Lớp 8, Trường THCS Thị xuân  

12 Nông Thuỳ Linh Nữ Lớp 9, Trường THCS Hoà Chung  

13 Trần Ngọc Mai Nữ Lớp 5E, Trường Tiểu học Hợp Giang  

14 Nguyễn Vân Linh Nữ Lớp 5B, Tiểu học Duyệt Trung  

15 Phan Yến Nhi Nữ Lớp 6C, Trường THCS Tân Giang  

16 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Nữ Lớp 6A, Trường THCS Ngọc Xuân  

3. Đội tuyển năng khiếu Thanh nhạc 3 (Thạch An) (05 người) 

17 Nông Thị Quỳnh Như Nữ 
Lớp 8A, Trường THCS Đông Khê, 

huyện Thạch An 
 

18 Phùng Hoài An Nữ 
Lớp 5A, Trường Tiểu học Đông Khê, 

huyện Thạch An 
 

19 Nông Thị Thương  Nữ 
Lớp 8A, Trường THCS Đông Khê, 

huyện Thạch An 
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 

Ghi 

chú 

20 Nông Thị Na Nữ 
Lớp 8B, Trường THCS Đông Khê, 

huyện Thạch An 
 

21 Nông Hương Ly Nữ 
Lớp 5B, Trường Tiểu học Đông Khê, 

huyện Thạch An 
 

4. Đội tuyển năng khiếu Thanh nhạc 7 (Trùng Khánh) (05 người) 

22 Hoàng Mai Khánh Huyền  Nữ Trường THCS thị trấn Trùng Khánh  

23 Đinh Thảo Vy  Nữ Trường THCS thị trấn Trùng Khánh   

24 Đỗ Thị Thái Hòa  Nữ  Trường THCS thị trấn Trùng Khánh  

25 Nông Tuệ Minh  Nữ Trường THCS thị trấn Trùng Khánh  

26 Lý Hoàng Trang Nữ Trường THCS thị trấn Trùng Khánh  

5. Đội tuyển năng khiếu Thanh nhạc 9 (08 người) 

27 Đồng Hải Anh Nữ Lớp 7B, Trường THCS Ngọc Xuân    

28 Vũ Hà Thục Anh Nữ Lớp 9D, Trường THCS Ngọc Xuân  

29 Nông Thì Mai Linh Nữ Lớp 7A, Trường THCS Thị Xuân  

30 Lãnh Thị Hoa Lâm Nữ Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân  

31 Nguyễn Mai Phương Nữ Lớp 9C, Trường THCS Hợp Giang  

32 Nông Hoài Thương Nữ Lớp 7A, Trường THCS Hợp Giang  

33 Phương Minh Vân Nữ Lớp 5E, Trường Tiểu học Hợp Giang  

34 Hoàng Mẫn Nhu Nữ Lớp 5C, Trường Tiểu học Ngọc Xuân  

6. Đội tuyển năng khiếu Thanh nhạc 10 (08 người) 

35 Đàm Hoàng Minh Châu Nữ Lớp 4C, Trường Tiểu học Ngọc Xuân  

36 Hứa Thùy Linh Nữ Lớp 5A, Trường Tiểu học Chu Trinh  

37 Mông Thị Hạnh Nguyên Nữ Lớp 5C, Trường Tiểu học Đề Thám  
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 

Ghi 

chú 

38 Đàm Thị Yến Nhi Nữ Lớp 5B, Trường Tiểu học Thị Xuân  

39 Phùng Minh Quân Nam Lớp 5A, Trường Tiểu học Tân Giang  

40 Lục Minh Phát Nam Lớp 6B, Trường THCS Thị Xuân  

41 Hứa Hải Yến Nữ Lớp 5A, Trường Tiểu học Chu Trinh  

42 Lý Thuỷ Tiên Nữ Lớp 5A, Trường Tiểu học Chu Trinh  

7. Đội tuyển năng khiếu Thanh nhạc 11 (Bảo Lạc) (05 người) 

43 
Nguyễn Mai Anh 

Nữ 
Lớp 8, Trường THCS thị trấn Bảo Lạc, 

huyện Bảo Lạc 
 

44 Bính Hoa Ngọc Hà Nữ 
Lớp 7, Trường THCS xã Thượng Hà, 

huyện Bảo Lạc 
 

45 Hà Thu Nguyệt Nữ 
Lớp 6, Trường THCS xã Thượng Hà, 

huyện Bảo Lạc 
 

46 Hứa Diệu Nga Nữ 
Lớp 7, Trường THCS xã Thượng Hà, 

huyện Bảo Lạc 
 

47 Hoàng Thị Châm Nữ 
Lớp 11, Trường THPT thị trấn Bảo Lạc, 

huyện Bảo Lạc 
 

8. Đội tuyển năng khiếu Thanh nhạc 13 (05 người) 

48 Nông Thị Hoài Nữ Lớp 5A2, Trường Tiểu học Tân Giang  

49 Bế Tường Vi Nữ Lớp 5A3, Trường Tiểu học Hòa Chung  

50 Bế Nhật Linh Nữ Lớp 4E, Trường Tiểu học Đề Thám  

51 Lê Quỳnh Hoa Nữ Lớp 8E, Trường THCS Đề Thám  

52 Lý Mai Lan Nữ Lớp 8E, Trường THCS Đề Thám  

9. Đội tuyển năng khiếu Piano (08 người) 

53 Tô Vũ Anh Khôi Nam Lớp 8C, Trường THCS Hợp Giang  

54 Nông Trung Kiên Nam Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân  

55 Lê Minh Trí Nam Lớp 11H, Trường THPT Chuyên TP  



 11 

Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 

Ghi 

chú 

56 La Vũ Gia Hưng  Nam Lớp 4C, Trường Tiểu học Hợp Giang  

57 Nông Dương Ngọc Linh Nữ Lớp 3B, Trường Tiểu học Hợp Giang  

58 Hà Anh Khoa Nam Lớp 9A, Trường THCS Đề Thám  

59 Hoàng Minh Thư Nữ Lớp 10, Trường THPT Bế Văn Đàn  

60 Hà Thế Anh Nam Lớp 3A5, Trường Tiểu học Sông Hiến  

10. Đội tuyển năng khiếu Điền kinh (08 người) 

61 Triệu Thị Mấy  Nữ Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân  

62 Hoàng Thị Lan Nữ Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân  

63 Nông Ngọc Mai Nữ 
Lớp 5A, Trường Tiểu học Lý Quốc, 

huyện Hạ Lang 
 

64 Vi Nông Thanh Tâm  Nữ 
Lớp 5A, Trường Tiểu học Lý Quốc, 

huyện Hạ Lang 
 

65 Lý Bích Diệp Nữ 
Lớp 6A, Trường THCS Thanh Nhật, 

huyện Hạ Lang 
 

66 Phùng Như Huyền  Nữ 
Lớp 3A, Trường Tiểu học - THCS Triệu 

Ẩu, huyện Quảng Hòa 
 

67 Lương Thị Yến Vi  Nữ 
Lớp 5A, Trường Tiểu học Lý Quốc, 

huyện Hạ Lang 
 

68 Hoàng Như Ngọc  Nữ Lớp7B, Trường THCS Thị Xuân  

11. Đội tuyển năng khiếu Bóng rổ (10 người) 

69 Lãnh Thị Quỳnh Anh Nữ Lớp 6C, Trường THCS Thị Xuân  

70 Hoàng Thị Mỹ Lệ Nữ Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân  

71 Sùng Thị Phượng Nữ Lớp 6C, Trường THCS Thị Xuân  

72 Ma Thị Diệu Linh Nữ Lớp 7A, Trường THCS Thị Xuân  

73 Đàm Thị Yến Nhi Nữ Lớp 7A, Trường THCS Thị Xuân  
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 

Ghi 

chú 

74 Triệu Linh Bảo Ngọc Nữ Lớp 5A, Trường Tiểu học Hòa Chung  

75 Lương Yến Nhi Nữ Lớp 11A5, Trường THPT Bế Văn Đàn  

76 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ Lớp 9B, Trường THCS Đề Thám  

77 
Vương Nguyễn Đan 

Phụng 
Nữ Lớp 9C, Trường THCS Đề Thám  

78 Nguyễn Hải Thảo My Nữ Lớp 9B, Trường THCS Đề Thám  

12. Đội tuyển năng khiếu Bóng bàn (Trùng Khánh) (04 người) 

79 Hoàng Thẩm Duy Kiên  Nam 
Lớp 7C, Trường THCS thị trấn Trùng 

Khánh, huyện Trùng Khánh 
 

80 Phương Ngọc Hân  Nữ 
Lớp 6B, Trường THCS thị trấn Trùng 

Khánh, huyện Trùng Khánh 
 

81 Mông Thanh Ngọc Nữ 
Lớp 6B, Trường THCS thị trấn Trùng 

Khánh, huyện Trùng Khánh 
 

82 Vương Đức Tuấn   Nam 
Lớp 5B, Trường Tiểu học thị trấn Trùng 

Khánh, huyện Trùng Khánh 
 

13. Đội tuyển năng khiếu Boxing (08 người) 

83 Chảo Mùi Nhỉ  Nữ  Lớp 6A, Trường THCS Thị Xuân  

84 Hoàng Thị Nhật Huyền  Nữ   Lớp 6A, Trường THCS Thị Xuân  

85 Bế Ngọc Hân   Nữ  Lớp 6A, Trường THCS Thị Xuân  

86 Nông Thị Yến Nhi  Nữ  Lớp 7C,Trường THCS Thị Xuân  

87 Mạc Anh Thư   Nữ  
Lớp 5B, Trường Tiểu học Pác Mầư, 

huyện Bảo Lâm 
 

88 Sầm Thị Kim Liên  Nữ  
Lớp 7A, Trường THCS Nước Hai, 

huyện Hòa An 
 

89 Nông Thị Thu Điệp Nữ  
Lớp 5B, Trường Tiểu học Pác Mầư, 

huyện Bảo Lâm 
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 

Ghi 

chú 

90 Đàm Vũ Anh Tuấn   Nam Lớp 6A, Trường THCS Thị Xuân  

14. Đội tuyển năng khiếu Cầu lông (10 người) 

91 Ma Khánh Hoan Nam Lớp 3B, Trường Tiểu học Thị Xuân  

92 Lục Hải Yến Nữ Lớp 4A, Trường Tiểu học Thị Xuân  

93 Lầu Thị Yến Vy Nữ Lớp 4C, Trường Tiểu học Thị Xuân  

94 Triệu Thị Nghị Nữ Lớp 4A, Trường Tiểu học Thị Xuân  

95 Lò Thị Thúy Vân Nữ Lớp 4B, Trường Tiểu học Thị Xuân  

96 Trương Tuấn Anh Nam Lớp 4A, Trường Tiểu học Thị Xuân  

97 Kim Hoàng Hải Nam Lớp 5C, Trường Tiểu học Hợp Giang  

98 Đàm Ngọc Hà Nữ Lớp 2A, Trường Tiểu học Duyệt Chung  

99 Triệu Thị Thảo Vân Nữ Lớp 4C, Trường Tiểu học Thị Xuân  

100 Triệu Linh Chi Nữ Lớp 3B, Trường Tiểu học Thị Xuân  

15. Đội tuyển năng khiếu Cờ vua (12 người) 

101 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ Nữ Lớp 6G, Trường THCS Hợp Giang  

102 Hoàng Bảo Yến Chi Nữ Lớp 9D, Trường THCS Hoà Chung  

103 Phan Thái Duy Nam Lớp 3B, Trường Tiểu học Thị Xuân  

104 Nguyễn Minh Đức Nam Lớp 3A1, Trường Tiểu học Tân Giang  

105 Trần Tiến Đạt  Nam Lớp 7C, Trường THCS Hợp Giang  

106 Lương An Phúc Nam Lớp 8H, Trường THCS Hợp Giang  

107 Nguyễn Duy Minh Đức Nam Lớp 4A1, Tiểu học Hoà Chung  

108 Triệu Hoàng Long Nam Lớp 3B, Trường Tiểu học Thị Xuân  

109 Mã Thị Hoài Anh Nữ Lớp 4E, Trường Tiểu học Hợp Giang  
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 

Ghi 

chú 

110 Lê Kim Ngân Nữ Lớp 4C, Trường Tiểu học Hợp Giang  

111 Đinh Mạnh Hà Nam Lớp 5C, Trường Tiểu học Ngọc Xuân  

112 Hoàng Gia Linh Nữ Lớp 4A, Trường Tiểu học Hợp Giang  

16. Đội tuyển năng khiếu Quần vợt (08 người) 

113 Đặng Thị Líu  Nữ Lớp 7B, Trường THCS Thị Xuân  

114 Hoàng Thùy Dương Nữ 
Lớp 5A, Trường Tiểu học Lý Quốc, 

huyện  Hạ lang 
 

115 Triệu Trầm Hương Nữ Lớp 6B, Trường THCS Thị Xuân  

116 Hoàng Thị Hương Trà Nữ Lớp 6B, Trường THCS Thị Xuân  

117 Bế Thùy Dương Nữ Lớp 6B, Trường THCS Thị Xuân  

118 Nguyễn Hoàng Linh Nam Lớp 5I, Trường Tiểu học Hợp Giang   

119 Phạm Nông Bảo Châm Nữ Lớp 3A, Trường Tiểu học Thị Xuân   

120 Lăng Lục Phương Nhật Nữ Lớp 3C, Trường Tiểu học Thị Xuân   

17. Đội tuyển năng khiếu Khiêu vũ thể thao (15 người) 

121 Hoàng Đức Anh Nữ Lớp 6, Trường THCS Hợp Giang  

122 Phạm Lê Bảo Châu Nữ Lớp 8I, Trường THCS Hợp Giang  

123 Bế Hồng Châu Nữ Lớp 4A3, Trường Tiểu học Sông Hiến  

124 Phạm Lê Minh Châu Nữ Lớp Lớp 8H, Trường THCS Hợp Giang  

125 Hoàng Ngọc Châu Nữ Lớp 8 Lớp D, Trường THCS Hợp giang  

126 Nông Ngân Hà Nữ Lớp 6, Trường THCS Hợp Giang  

127 Bế Nguyễn Minh Huy Nam Lớp 6, Trường THCS Hợp Giang  

128 Mã Tuệ Linh Nữ Lớp 4A3, Trường Tiểu học Hoà Chung  

129 Nông Đức Bảo Nam Nam Lớp 4E, Trường Tiểu học Hợp Giang  
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 

Ghi 

chú 

130 Lương Phương Nam Nam Lớp 6, Trường THCS Hợp Giang  

131 Hoàng Minh Thư Nữ Lớp 6, Trường THCS Hợp Giang  

132 Nguyễn Bảo Nhi Nữ Lớp 4C, Trường Tiểu học Hợp Giang  

133 Nguyễn Hồng Nhung Nữ Lớp 7C, Trường THCS Hợp giang  

134 Dương Quốc Thái Nam Lớp 5B, Trường Tiểu học Hợp Giang  

135 Hoàng Tuệ Nhi Nữ Lớp 4D, Trường Tiểu học Hợp Giang  

18. Đội tuyển năng khiếu Pencak Silat (09 người) 

136 Long Nhất Mạnh Nam Lớp 7A, Trường THCS Thị Xuân  

137 Đặng Phương Thảo Nữ Lớp 4B, Trường Tiểu học Hợp Giang  

138 Chảo Thị Hiền 
 

Nữ 
Lớp 5A, Trường Tiểu học Thị Xuân  

139 Đặng Trà My 
 

Nữ 
Lớp 6B, Trường THCS Thị Xuân  

140 Thào A Quân Nam Lớp 6B, Trường THCS Thị Xuân  

141 Lục Hữu Đạt 
 

Nam 
Lớp 5A, Trường Tiểu học Thị Xuân  

142 Hoàng Thị Phảm Nữ Lớp 10, TTGDTX tỉnh Cao Bằng  

143 Lý Tiểu Thiên Nam Lớp 8B, Trường THCS Thị Xuân  

144 Trương Thị Bảo Ngọc Nữ Lớp 7A, Trường THCS Thị Xuân  

19. Đội tuyển năng khiếu Muay (07 người) 

145 Hoàng Sinh Lợi Nam Lớp 8B, Trường THCS Thị Xuân  

146 Nông Khánh Ly Nữ Lớp 9B, Trường THCS Thị Xuân  

147 Hoàng Khánh Ly Nữ Lớp 7A, Trường THCS Thị Xuân  

148 Lý Triệu Vy Nữ Lớp 7A, Trường THCS Thị Xuân  

149 Triệu Thị Khe Nữ Lớp 10, TTGDTX tỉnh Cao Bằng  
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Số 

TT 
Họ và Tên 

Giới 

tính 

Vận động viên học văn hóa tại Lớp,  

Trường phổ thông 

Ghi 

chú 

150 Hứa Thị Thùy Na Nữ Lớp 8B, Trường THCS Thị Xuân  

151 Trịnh Thị Nhẩy Nữ Lớp 9B, Trường THCS Thị Xuân  

20. Đội tuyển năng khiếu Karate (Trùng Khánh) (03 người) 

152 Hoàng Quốc Anh Nam 
Lớp 7B, Trường THCS Hùng Quốc, 

huyện Trùng Khánh 
 

153 Ma Công Duy Bảo Nam 
Lớp 7B, Trường THCS Hùng Quốc, 

huyện Trùng Khánh 
 

154 Nông Quốc Khánh Nam 
Lớp 10E, Trường THPT Trà Lĩnh, 

huyện Trùng Khánh 
 

21. Đội tuyển năng khiếu Kick Boxing (02 người) 

155 Đào Thị Hiếu Nữ 
Lớp 6C, Trường THCS Pác Mầu, huyện 

Bảo Lâm 
 

156 Lưu Ngọc Diệp Nữ 
Lớp 8, Trường THCS Nước Hai, huyện 

Hoà An 
 

22. Đội tuyển năng khiếu Aerobic (04 người) 

157 Hoàng Triệu Quỳnh Anh Nữ 
Trường Tiểu học Lý Quốc, huyện Hạ 

Lang 
 

158 Nông Thị Lê Na Nữ 
Trường Tiểu học Đồng Loan, huyện Hạ 

Lang 
 

159 Bế Nhật Linh Nữ 
Trường Tiểu học Bảo Lâm, huyện Bảo 

Lâm 
 

160 Lý Thảo Chi Nữ 
Trường Tiểu học Bảo Lâm, huyện Bảo 

Lâm 
 

 

(Danh sách ấn định 285 VĐV, HS) 
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